
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10TN1 1 Võ Đức Thảo An Nữ 07/04/2006 Tp.HCM 96007

10TN1 2 Nguyễn Hải Anh Nam 16/09/2006 Tp.HCM 130540

10TN1 3 Mai Thục Anh Nữ 10/12/2006 Tp.HCM 145309

10TN1 4 Nguyễn Hữu Ngọc Bích Nữ 13/06/2006 Quảng Nam 130608

10TN1 5 Hoàng Thành Đạt Nam 26/08/2006 Tp.HCM 132957

10TN1 6 Trần Lâm Hải Dương Nữ 10/02/2006 Tp.HCM 90214

10TN1 7 Dương Khương Duy Nam 13/12/2006 Tp.HCM 131786

10TN1 8 Huỳnh Tấn Duy Nam 28/07/2006 Bình Định 130682

10TN1 9 Cao Hoàng Ngọc Hân Nữ 04/10/2006 Tp.HCM 131823

10TN1 10 Nguyễn Quang Huy Nam 07/03/2006 Tp.HCM 133121

10TN1 11 Trần Mai Huyền Nữ 26/10/2006 Tp.HCM 131956

10TN1 12 Nguyễn Duy Khải Nam 07/04/2006 Tp.HCM 90336

10TN1 13 Lê Ngọc Mai Khanh Nữ 29/03/2006 Tp.HCM 133170

10TN1 14 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Nữ 10/05/2006 Tp.HCM 140205

10TN1 15 Hoàng Phương Linh Nữ 07/04/2006 Tp.HCM 101886

10TN1 16 Trần Phương Thùy Linh Nữ 16/02/2006 Tp.HCM 132116

10TN1 17 Nguyễn Lê Minh Nam 09/12/2006 Tp.HCM 132164

10TN1 18 Nhâm Bảo Ngọc Nữ 03/07/2006 Tp.HCM 132245

10TN1 19 Phan Trần Bảo Ngọc Nữ 05/09/2006 Tp.HCM 92184

10TN1 20 Đoàn Mai Khánh Ngọc Nữ 09/05/2006 Tp.HCM 132233

10TN1 21 Nguyễn Đoàn Phương Nguyên Nữ 26/07/2006 Tp.HCM 133388

10TN1 22 Ngô Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 25/12/2006 Đà Nẵng 103793

10TN1 23 Nguyễn Lê Minh Nhật Nam 24/11/2006 Tp.HCM 91850

10TN1 24 Đỗ Hữu Phát Nam 07/06/2006 Tp.HCM 133443

10TN1 25 Trần Thành Phát Nam 29/10/2006 Tp.HCM 132352

10TN1 26 Lê Hồng Phúc Nữ 07/11/2006 Tp.HCM 132368

10TN1 27 Nguyễn Hữu Phước Nam 19/10/2006 Tp.HCM 132385

10TN1 28 Vũ Bình Phương Nam 06/12/2006 Tp.HCM 132403

10TN1 29 Phạm Ngọc Hoàng Phương Nữ 27/02/2006 Tp.HCM 120219

10TN1 30 Nguyễn Ngọc Mai Phương Nữ 03/10/2006 Tp.HCM 120215

10TN1 31 Giảng Long Quân Nam 23/11/2006 Tp.HCM 133502

10TN1 32 Huỳnh Minh Quân Nam 06/09/2006 Tp.HCM 131200

10TN1 33 Thái Nguyên Quốc Nam 04/01/2006 Tp.HCM 132428

10TN1 34 Nguyễn Minh Quý Nam 16/12/2006 Tp.HCM 132429

10TN1 35 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 16/02/2006 Thái Bình 133542

10TN1 36 Trần Anh Thuận Nữ 07/03/2006 Tp.HCM 133680

10TN1 37 Nguyễn Mai Thy Nữ 24/11/2006 Tp.HCM 90830

10TN1 38 Đỗ Thị Bích Trâm Nữ 30/04/2006 Tp.HCM 149141

10TN1 39 Phạm Huỳnh Trâm Nữ 26/08/2006 Tp.HCM 132626

10TN1 40 Nguyễn Trần Quỳnh Trân Nữ 15/02/2006 Tp.HCM 90868

10TN1 41 Nguyễn Đình Uy Nam 04/06/2006 Nghệ An 95759

10TN1 42 Nguyễn Hà Tường Vy Nữ 10/04/2006 Tp.HCM 132776

10TN1 43 Hồ Hải Yến Nữ 20/04/2006 Tp.HCM 140668
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